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Địa chỉ: ……………………………….

BÁO GIÁ
Về việc mua sắm vật tư sửa chữa, bảo trì hệ thống điện tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

               Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi
bảng báo giá vật tư sửa chữa, bảo trì hệ thống điện tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau:

Stt Tên danh mục hàng hóa, dịch
vụ cung cấp

Mô tả chi tiết cấu
hình, yêu cầu kỹ
thuật hàng hóa,

dịch vụ

Xuất xứ/ký
mã hiệu/hãng

sản xuất
Số lượng Đơn vị

tính Đơn giá Thành tiền

1 Bóng Led 1,2m Paragon NT8 120T Việt Nam 300 Bóng

2 Công tắc hạt A30-1 Việt Nam 30 Cái

3 Hộp số quạt MP Mỹ Phong Việt Nam 15 Cái

4 Băng keo điện Nano Việt Nam 30 Cuồn

5 Công tắc âm Pana  WNV 5001-7W Việt Nam 90 Cái

6 Ổ ghim âm Pana Pana WNV 1081-7W Việt Nam 150 Cái

7 Cầu chì âm FF101FW Việt Nam 60 Cái

8 CB  cóc Pana BS 1112TV Việt Nam 45 Cái

9 Lõi quạt 46 (dây đồng) Việt Nam Việt Nam 60 Cái

10 Cốt + bạc quạt Việt Nam Việt Nam 30 Bộ

11 Khóa lồng, khóa cánh, nút giựt
quạt, phụ tùng quạt Việt Nam Việt Nam 60 Cái

12 Pin sạc Camelion 1.2V, 2700mA Trung Quốc 6 Vĩ

13 Đế đơn Nano Việt Nam 30 Cái

14 Nhông đảo quạt B4 Việt Nam 90 Cái

15 Công tắt cầu thang ( 2 ngã) WNV5002-7 Việt Nam 30 Cái

16 Mặt 2  Pana(nhỏ) WZV7842W Việt Nam 60 Cái

17 Mặt 3 Pana(nhỏ) WZV7843W Việt Nam 60 Cái

18 Mặt 4 Pana( nhỏ) Pana Việt Nam 30 Cái

19 Mặt 6 Pana (nhỏ) Pana Việt Nam 30 Cái

20 Tụ 2MFD 400v 2MFD-400v Việt Nam 90 Cái

21 Dây rút (RoHS) 8x400mm Việt Nam 10 Bịch

22 Dây rút (RoHS) 3x200mm Việt Nam 12 Bịch

23 Ống dẹp Tiến Phát 20x11mm Việt Nam 300 Cây

24 Tắc kê nhựa 8mm (Số 5) Việt Nam 9 Bịch

25 Dimmer quạt Nano FDF 603FW Việt Nam 30 Cái

26 Đuôi đèn vặn Việt Nam Việt Nam 60 Cái

27 Bóng tròn led quốc dân 7W Việt Nam 300 Bóng



28 Phích cắm (chống vỡ) Sopoca Việt Nam 30 Cái

29 Phích cái Sopoca Việt Nam 30 Cái

30 Công tắc tơ 3P LS MC 32a/4 Korea 12 Bộ

31 Dây đôi 32 Cadivi VCmd 2x1 Việt Nam 600 Mét

32 Quạt trần panasonic F60MZ2 Việt Nam 9 Cái

33 Quạt treo tường Hali (40 cm) T2 Việt Nam 15 Cái

34 Quạt đão lifan (40cm) TD-16 Việt Nam 60 Cái

35 Pin AA Pana R6TD Việt Nam 20 Viên

36 Đinh thép 2 Phân Việt Nam 6 Hộp

37 Bóng led tròn 20w quốc dân LBD-20T Việt Nam 60 Cái

38 Mũi khoan gạch đa năng 8
ly(Trái khế, đuôi lục giác) 8,6 ly Việt Nam 30 Mũi

39 Chì hàn 0.8 mm Việt Nam 10 Cuộn

40 Remote máy điều hòa Pana Inverter Trung Quốc 20 Cái

41 Remote TV Asanzo Trung Quốc 20 Cái

42 Điện thoại bàn có màn hình KTeL504a Việt Nam 6 Cái

43 Rơ le trung gian Omron 220V MY 4N Malaysia 18 Cái

44 Ổ điện sáng 5 mét 5 lỗ Loại tốt Việt Nam 40 Cái

45 Bóng led 40W quốc dân 40W Paragon Việt Nam 50 Bóng

46 CB 3 pha LS 40A Korea 4 Cái

47 Vít thử điện Việt Nam 12 Cây

48 Quạt đứng 1606 senko Đ/kinh cánh 400 Việt Nam 10 Cây

49 Tay đèn nhún Việt Nam 60 Cặp

TỔNG CỘNG (Bao gồm thuế GTGT và chi phí vận chuyển)

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………….)

Điều khoản thương mại:
- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.
- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, giao hàng theo từng đợt.
Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan !
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